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THÔNG BÁO  

Về việc niêm yết công khai danh sách, số lợn bị tiêu hủy 

do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn xã Quảng Thái 

(Đợt 5, từ ngày 21/8 đến 18/11/2019) 
(Kèm theo Quyết định số: 3139/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của UBND huyện Quảng Điền) 
 

 

Kính gửi:  

   - Ban điều hành các thôn; 

   - Các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả châu Phi. 
 

Căn cứ Quyết định số 1.253/QĐ-UBND 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc Quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện 

Quảng Điền về việc phê duyệt danh sách chủ chăn nuôi và số lượng lợn bị tiêu hủy do 

dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn huyện (Đợt 5). 

UBND xã thông báo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn về việc niêm yết công 

khai danh sách các hộ chăn nuôi và số tiền được hỗ trợ đợt 5 (từ 21/8 đến 18/11/2019), 

cụ thể như sau:(Có danh sách kèm theo) 

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và giao BĐH các thôn 

niêm yết công khai, thông báo cho người dân thôn mình biết để đến kiểm tra. 

Tổng số con: 194 con, tổng trọng lượng: 15.366 kg 

Vậy, UBND xã thông báo cho BĐH các thôn và tất cả các hộ chăn nuôi lợn được 

biết, trong vòng 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, hộ chăn nuôi nào có thắc mắc, chưa rõ 

thì liên hệ tại UBND xã(qua đ/c Văn Đức Quyền- CC ĐC-XD-NN) để được giải đáp. 

Nếu quá thời hạn trên mà không có ý kiến gì khác, UBND xã sẽ lập thủ tục chi hỗ trợ 

cho các chủ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy theo quy định. 

Nhận được Thông báo, UBND xã yêu cầu Ban điều hành các thôn, các thành 

viên có liên quan và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                  

- Như trên;       

- KBNN huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- TT Đảng ủy- TT HĐND; 

- CT, PCT UBND xã;  

- Đài truyền thanh; Trang TTĐT xã; 

- Lưu:VT; ĐC NN; KTNS; 
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Phạm Công Phước 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH CHỦ CHĂN NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY  

DO DỊCH BỆNH ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 5) 

 

Stt 
Đơn vị/ 

Họ và tên 
Địa chỉ 

Lợn nái và đực 

giống 
Lợn thịt Lợn con 

Tổng 

con 

(con) 

Tổng 

trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

con 

(con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

con 

(con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

con 

(con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

V Quảng Thái 85 13.574 41 1.621 68 171 194 15.366 

1 Phạm Sửa Lai Hà   1 68   1 68 

2 Phạm Sửa Lai Hà 1 234     1 234 

3 
Phạm Thị Bé (Văn 

Hùng) 
Lai Hà 1 209     1 209 

4 
Phạm Thị Bé (Văn 

Hùng) 
Lai Hà 1 174     1 174 

5 Phạm Thị Sải Lai Hà 1 125     1 125 

6 Phạm Thị Lắm Tây Hoàng 2 265     2 265 

7 Phạm Huế Tây Hoàng 1 141     1 141 

8 Phạm Huế Tây Hoàng 1 163     1 163 

9 Hoàng Ngọc Tài Tây Hoàng 1 101     1 101 

10 Nguyễn Thị Tuyền Tây Hoàng 1 168     1 168 

11 
Hoàng Thị Lành 

(Hùng) 
Tây Hoàng   1 39   1 39 

12 
Hoàng Thị Lành 

(Hùng) 
Tây Hoàng 1 198     1 198 

13 Hoàng Thuấn Tây Hoàng 1 138     1 138 

14 Hoàng Lào Trung Kiều 1 96     1 96 

15 Hoàng Lào Trung Kiều 1 123     1 123 

16 Phạm Bá Phi Trung Kiều   5 131   5 131 

17 Võ Sinh (Mùi) Trung Kiều 1 103     1 103 

18 Võ Sinh (Mùi) Trung Kiều 1 115     1 115 

19 Lê Thị Lướt Trung Kiều 1 120     1 120 

20 Trần Văn Duyệt Trung Kiều   1 100   1 100 

21 Nguyễn Thị Na Trung Kiều 1 174   12 35 13 209 

22 Nguyễn Thị Na Trung Kiều   3 115   3 115 

23 Trần Đình Viện Trằm Ngang 1 91     1 91 

24 Hoàng Thị Trang Trằm Ngang 1 147     1 147 

25 Hoàng Thị Trang Trằm Ngang 1 145 2 42   3 187 

26 Phạm Thị Hồng Nhạn Trằm Ngang 1 168   10 25 11 193 

27 Hoàng Thị Tuyết Trằm Ngang   3 127   3 127 

28 Trần Thị Lài Trằm Ngang 1 167     1 167 

29 Văn Đình Hải Trằm Ngang 1 175     1 175 

30 Văn Đình Hải Trằm Ngang   1 67   1 67 

31 Văn Đình Hải Trằm Ngang 1 156     1 156 



32 Phạm Thị Thúc Trằm Ngang 1 175     1 175 

33 Nguyễn Trung Trằm Ngang   1 62   1 62 

34 Văn Thị Bờ Nam Giảng   1 78   1 78 

35 Hồ Tá Nam Giảng 1 94     1 94 

36 Hồ Tá Nam Giảng   1 55   1 55 

37 Văn Nghĩa Nam Giảng 1 234     1 234 

38 Văn Nghĩa Nam Giảng 1 261     1 261 

39 Văn Nghĩa Nam Giảng 1 270     1 270 

40 Văn Mười Nam Giảng   1 68   1 68 

41 Văn Mười Nam Giảng 1 132     1 132 

42 Hồ Thị Cương Nam Giảng 1 221     1 221 

43 Hồ Thị Cương Nam Giảng 1 263 4 122   5 385 

44 Lê Thị Thanh Hằng Nam Giảng 1 201     1 201 

45 Lê Thị Thanh Hằng Nam Giảng 1 103     1 103 

46 Lê Thị Thanh Hằng Nam Giảng 1 124 2 70   3 194 

47 Hồ Tiết Nam Giảng 1 264     1 264 

48 Hồ Tiết Nam Giảng 1 165 1 20   2 185 

49 Hồ Độc Nam Giảng 1 98     1 98 

50 Hồ Độc Nam Giảng 1 108     1 108 

51 Hồ Độc Nam Giảng 1 68     1 68 

52 Lê Đình Khắc Nam Giảng 1 168     1 168 

53 Lê Đình Khắc Nam Giảng   2 40   2 40 

54 
Trần Thị Tâm 

(Trung) 
Nam Giảng 1 251     1 251 

55 
Trần Thị Tâm 

(Trung) 
Nam Giảng 1 167     1 167 

56 
Hồ Thị Thủy Nhân 

(Thủ) 
Nam Giảng 2 474     2 474 

57 
Hồ Thị Thủy Nhân 

(Thủ) 
Nam Giảng 1 209   12 55 13 264 

58 
Hồ Thị Thủy Nhân 

(Thủ) 
Nam Giảng 1 174     1 174 

59 
Hồ Thị Thủy Nhân 

(Thủ) 
Nam Giảng 1 195     1 195 

60 Văn Thị Ninh Nam Giảng 1 87     1 87 

61 Hồ Thị Thớ Nam Giảng 1 132     1 132 

62 Văn Thị Lan Nam Giảng 1 153     1 153 

63 Văn Lới Nam Giảng 1 83     1 83 

64 Lê Thị Hạnh (Thuận) Đông Hồ 1 98     1 98 

65 Trần Thị Sen (Thìn) Đông Hồ 1 144     1 144 

66 Trần Thị Sen (Thìn) Đông Hồ 1 80     1 80 

67 
Lê Thị Toái (Trần 

Địu) 
Đông Hồ 1 86   12 12 13 98 

68 
Lê Thị Toái (Trần 

Địu) 
Đông Hồ 2 182   12 12 14 194 

69 Trần Đình Thọ Đông Hồ   2 83   2 83 

70 Hoàng Lời Đông Hồ 1 98     1 98 



71 Hoàng Lời Đông Hồ 1 141     1 141 

72 Hoàng Lời Đông Hồ 1 198     1 198 

73 Trần Lục Đông Hồ 1 168     1 168 

74 Trần Lục Đông Hồ 1 216     1 216 

75 Trần Lục Đông Hồ 1 129     1 129 

76 Trần Lục Đông Hồ 1 113     1 113 

77 Văn Thị Búp Đông Hồ   5 246   5 246 

78 
Văn Đức Vinh 

(Long) 
Đông Hồ 1 139     1 139 

79 
Văn Đức Vinh 

(Long) 
Đông Hồ 1 158     1 158 

80 
Hồ Thị Lan Phương 

(Bí) 
Đông Hồ 1 126     1 126 

81 Hồ Thị Nga (Hiệu) Đông Hồ   1 17   1 17 

82 Hồ Tư (Huế) Đông Hồ 1 168 2 50   3 218 

83 Trần Đình Phơ Đông Hồ 1 159     1 159 

84 Trần Thị Quýt Đông Hồ 1 231     1 231 

85 Trần Thị Quýt Đông Hồ 1 240     1 240 

86 Trần Thị Quýt Đông Hồ 1 198   10 32 11 230 

87 Hồ Thị Huề (Yên) Đông Hồ 1 171     1 171 

88 Văn Thắng Đông Hồ 1 198     1 198 

89 Hoàng Thị Xinh Đông Hồ 1 141     1 141 

90 Trần Thị Lành (Đính) Đông Hồ 1 137     1 137 

91 Trần Thị Lành (Đính) Đông Hồ 1 162     1 162 

92 Văn Thị Thủy (Hạnh) Đông Hồ 1 201     1 201 

93 
Trần Đình Thanh 

(Phơ) 
Đông Hồ 2 383     2 383 

94 Hồ Viết Lượng Đông Hồ 2 322     2 322 

95 Phan Huề Đông Hồ 1 217     1 217 

96 Lê Thị Nhi Đông Hồ   1 21   1 21 
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